
Tên đơn vị: SỞ TƯ PHÁP ĐỒNG NAI Mẫu biểu số 05

Chương: 414

Đơn vị: Triệu đồng

Dự toán Ước thực hiện

A B 1 2 3 4

A
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí

1 Tổng số thu từ, phí, thu khác 24.349 14.130 14.917 14.920

-
Lệ phí quốc tịch, cấp thẻ công chứng 

viên…
16 30 17 20

+ Văn phòng Sở 16 30 17 20

- Phí (Công chứng, lý lịch…) 23.195 13.500 14.300 14.300

+ Văn phòng Sở 4.562 3.500 3.700 3.700

+ Phòng công chứng số 1 5.003 3.800 3.800 3.800

+ Phòng công chứng số 3 3.136 2.200 2.300 2.300

+ Phòng công chứng số 4 10.494 4.000 4.500 4.500

- Thù lao dịch vụ đấu giá 1.139 600 600 600

+ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 1.139 600 600 600

2 Chi Nguồn thu phí được để lại 17.852 10.475 11.100 11.100

+ Văn phòng Sở 3.878 2.975 3.150 3.150

+ Phòng công chứng số 1 3.752 2.850 2.850 2.850

+ Phòng công chứng số 3 2.352 1.650 1.725 1.725

+ Phòng công chứng số 4 7.871 3.000 3.375 3.375

3 Chi từ nguồn thù lao dịch vụ đấu giá 429 600 600 600

+ Trung tâm Dịch vụ đấu giá 429 600 600 600

4 Số phí, lệ phí nộp NSNN 5.358 3.055 3.217 3.220

- Lệ phí hộ tịch,… 16 30 17 20

+ Văn phòng Sở 16 30 17 20

- Phí công chứng, lý lịch… 5.343 3.025 3.200 3.200

+ Văn phòng Sở 685 525 550 550

+ Phòng công chứng số 1 1.251 950 950 950

+ Phòng công chứng số 3 784 550 575 575

+ Phòng công chứng số 4 2.624 1.000 1.125 1.125

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 15.720 18.349 17.484 28.947

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Đính kèm Công văn số              /STP-VP ngày    /        /2020 của Sở Tư pháp)

STT CHỈ TIÊU
Thực hiện 

năm 2019

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và 

đầu tư cùng cấp)

Năm 2020 Dự toán năm 

2021



I Chi đầu tư phát triển 3.500

Văn phòng Sở: 3.500

Dự án nâng cấp, kết nối liên thông phần 

mềm giao dịch bảo đảm phục vụ công tác 

QLNN

0 3.500

II Chi dự trữ quốc gia

III Chi thường xuyên theo các lĩnh vực 15.720 18.349 17.484 25.447

1 Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 5.430 5.412 5.416 5.839

- Văn phòng Sở 5.430 5.412 5.416 5.839

2 Chi sự nghiệp 4.145 4.044 4.044 4.190

- TT Dịch vụ đấu giá tài sản 607 635 635 700

- TT Trợ giúp pháp lý NN 3.538 3.409 3.409 3.490

3 Kinh phí không thường xuyên 6.145 8.893 8.024 15.418

3.1 Văn phòng Sở 4.868 7.828 6.959 14.203

- Kinh phí Hợp đồng Nghị định 161 368 330 368

-
Kinh phí tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật của Sở Tư pháp và các Sở, ngành
3.588 4.640 4.640 8.800

-
Kinh phí xây dựng văn bản QPPL của Sở 

Tư pháp và các sở, ngành
338 900 686 800

-

Kinh phí thẩm định, góp ý, rà soát văn 

bản, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về 

văn bản QPPL và tổ chức các hội nghị về 

công tác văn bản, hỗ trợ pháp lý doanh 

nghiệp

215 200 143 200

-

Kinh phí phục vụ công tác xử lý VPHC & 

theo dõi thi hành Pháp luật, tập huấn công 

tác bồi thường nhà nước, công tác pháp 

chế

41 450 253 240

-
Kinh phí hoạt động thanh tra, may trang 

phục thanh tra
44 30 75

-

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thu lệ phí 

(nhập, thôi, trở lại quốc tịch; lệ phí nuôi 

con nuôi….)

2 15 20

-

Kinh phí mua sắm giấy tờ, sổ hộ tịch, bản 

sao giấy khai sinh cấp phát cho các huyện, 

thành phố trên địa bàn tỉnh 

641 1.170 862 2.500

- 
Kinh phí sắp xếp, chỉnh lý tài liệu kho lưu 

trữ
1.200

3.2 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 1.277 1.065 1.065 1.215

-
TT Trợ giúp pháp lý NN (Hội đồng liên 

ngành, trang phục, người khuyết tật….., )
1.277 1.065 1.065 1.215

100


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-09-10T15:24:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<stp@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-09-10T15:24:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<stp@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-09-10T15:24:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<stp@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-09-10T15:24:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<stp@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




